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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng, chống thiên tai ngày 13 tháng 11 năm 2017

I. TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 13
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 13/11, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 07 giờ ngày 13/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu và tan dần.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 12/11 đến 19h00 ngày 13/11, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 13/11 đến 07h00 ngày 14/11, các khu vực trên cả nước không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 10/11 đến 19h00 ngày 13/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, một số nơi có mưa to (tập trung chủ yếu ngày 10/11), tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	46 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	76 mm

	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	108 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	56 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN BÌNH ĐỊNH (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)

1. Diễn biến mực nước:

Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đang xuống chậm; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống. Diễn biến mực nước trên các sông như sau:

	TT
	Tỉnh/ Sông
	Trạm
	Mực nước

(07h/

14/11)
	So sánh MNBĐ
	So sánh mực nước đỉnh lũ
	Xu thế

	
	
	
	
	
	MN

đỉnh lũ
	Thời điểm
	So sánh
	

	1
	T.T. Huế

	 
	Bồ
	Phú Ốc
	1,45
	<BĐ1
	5,05
	17h/5/11
	<3,6
	Xuống

	 
	Hương
	Kim Long
	0,9
	<BĐ1
	4,03
	19h/5/11
	<3,4
	Xuống

	2
	Quảng Nam

	 
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	4,65
	     <BĐ1
	10,11
	21h/5/11
	<5,46
	Xuống 

	 
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	0,68
	<BĐ1
	5,15
	06h/6/11
	<4,47
	Xuống



2. Dự báo: Ngày 14/11, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 07h00 ngày 14/11, có 28 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung , Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ giảm, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực  Bắc Trung Bộ có 02 hồ: Hương Điền: 231/261 m3/s, Chi Khê 245/251 m3/s.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 11 hồ: Vĩnh Sơn C: 15/13m3/s; Vĩnh Sơn B: 35/40 m3/s; Vĩnh Sơn A: 24/30 m3/s; Ka Nak: 30/54 m3/s; An Khê: 20/68 m3/s; Sông Hinh: 50/104 m3/s; Sông Ba Hạ: 100/524 m3/s; Sông Tranh 2: 90/237 m3/s; Đak Mi 4a: 13/125 m3/s; Đakđrinh: 29/79 m3/s; Vĩnh Sơn 5: 12/67 m3/s; Sông Bung 2: 59/59 m3/s; Sông Giang 2: 25/25 m3/s.

- Khu vực Tây Nguyên 13 hồ: Buôn Kuốp: 214/464 m3/s; Srêpok 3: 177/623 m3/s;  Srêpok 4: 100/592 m3/s; Đa Nhim: 26/44 m3/s; Đồng Nai 2: 35/137 m3/s; Đak R’tih b1: 21/61 m3/s; Đa Dâng 2: 36/82 m3/s; ĐakSrông: 25/73 m3/s; Đrây H’linh 1: 420/660 m3/s; Bảo Lộc: 45/87 m3/s; Hòa Phú: 133/553 m3/s; ĐăkSrông 3A: 200/325 m3/s; ĐăkSrông 3B: 220/350 m3/s.

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 05h00/14/11), một số hồ chứa đang vận hành xả lũ lưu lượng lớn như sau: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Tả Trạch
	05h
	14/11
	38,89
	286
	486
	45,0

	Nước Trong
	03h
	14/11
	121,48
	77,95
	59,64
	129,5

	Định Bình
	05h
	14/11
	79,53
	116
	31
	91,93


V. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
- Từ ngày 12-13/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn, đã đi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các tỉnh bị thiệt hại nặng, đồng thời ủng hộ 700 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại tại tỉnh Phú Yên (huyện Sông Cầu) và Khánh Hòa (huyện  Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh).

- Hiện tại chính quyền và người dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục, dọn dẹp, khử trùng, vệ sinh môi trường; thu xếp chỗ ở cho các hộ bị sập nhà; sửa chữa, cất lại nhà sập, hỏng; tu bổ đường giao thông; hàn khẩu đê điều, sửa chữa hồ đập bị hư hỏng; khôi phục việc cấp điện, nước sạch để ổn định đời sống và sản suất.

- Về tình hình khắc phục sự cố tàu thuyền tại Bình Định: hiện các lực lượng tham gia TKCN gồm có 02 tàu SAR, 03 tàu và 02 ca nô của Biên phòng tỉnh đang tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại. Cảng vụ Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai công tác trục vớt các tàu hàng bị chìm, mắc cạn. Hiện có 4 công ty tham gia trục vớt.
- Công tác cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể: Ủy Ban Mặt trận tổ quốc TP. Hồ Chí Minh đã phân phối, hỗ trợ tiền, hàng cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk và Lâm Đồng với tổng giá trị tiền, hàng 17 tỷ; Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu cho các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắc Lắk với tổng giá trị tiền, hàng 1,1 tỷ.
- Ngày 13/11, lô hàng viện trợ 40 tấn của Nga đã được vận chuyển đến các địa phương Khánh Hòa và Phú Yên.

- Hiện nay các cơ quan đoàn thể và các tổ chức quốc tế đang tiếp tục cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục công tác trục vớt các tàu hàng bị nạn và tìm kiếm người mất tích tại cảng Quy Nhơn; khắc phục các sự cố về giao thông, thủy lợi; trục vớt các tàu thuyền bị chìm.

2. Tổng hợp, đánh giá thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

3. Tập trung chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác cứu trợ khắc phục hậu quả, mưa lũ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục để sớm tiếp nhận, phân bổ các khoản hỗ trợ của các nước, tổ chức quốc tế.

4. Chuẩn bị công tác đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ, ngập lụt sau bão./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr - Phó TBTT (để b/c);

- Ủy viên Thường trực - CVP (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Cục Dân quân tự vệ;

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Thủy sản; PC Thiên tai;

- Các cục: QLXDCT; Trồng trọt;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực: 

Hoàng Hiệp
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